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Hãy lựa chọn đáp án đúng trong các câu sau

Câu 1: Cơ cấu tổ chức là gì?

A. Cách thức phân chia lợi nhuận trong công ty

B. Hệ thống kiểm soát chất lượng

C. Cách thức tổ chức phân chia quyền hạn và nhiệm vụ giữa các bộ phận

D. Phương pháp đánh giá hiệu quả công việc
Câu 2: Hạn chế tầm hạn quản trị hẹp là:

A. Quá tải ở cấp trên
B. Công việc phức tạp


C. Phân chia quyền hạn
D. Chi phí quản lý cao

Câu 3: Chức năng nào sau đây không phải là chức năng chính trong quản trị?

A. Hoạch định
B. Tổ chức


C. Phát triển
D. Kiểm soát

Câu 4: Mục tiêu quản trị cần:

A. Có tính cụ thể
B. Có tính khả thi


C. Tất cả các đáp án trên
D. Có tính khoa học

Câu 5: Số lượng nhân viên (cấp dưới) mà một nhà quản trị có thể trực tiếp điều khiển công việc một cách hiệu quả là:

A. Tầm hạn quản trị
B. Định mức quản trị


C. Nghệ thuật quản trị
D. Không có đáp án đúng

Câu 6: Lợi ích của ủy quyền là

A. Giảm được gánh nặng của trách nhiệm

B. Giảm áp lực công việc nhờ đó nhà quản trị tập trung thời gian vào những việc chính yếu

C. Tránh được những sai lần đáng có

D. Tăng cường được thiện cảm của cấp dưới
Câu 7: Ưu điểm của mô hình tổ chức theo ma trận

A. Tôn trọng nguyên tắc thống nhất chỉ huy


B. Tất cả đều sai


C. Tổ chức linh động


D. Cơ cấu tổ chức đơn giản

Câu 8: Hoạt động quản trị được thực hiện thông qua các chức năng:

A. Hoạch định, nhân sự, chỉ huy, phối hợp


B. Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra


C. Hoạch định, tổ chức, phối hợp, báo cáo


D. Hoạch định, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra

Câu 9: Biện pháp động viên nhân viên phù hợp nên được xuất phát từ:

A. Nhu cầu của nhân viên

B. Ý muốn của nhà lãnh đạo

C. Khả năng của doanh nghiệp

D. Ý muốn của nhà lãnh đạo và Khả năng của doanh nghiệp

Câu 10: Doanh nghiệp qui mô nhỏ, hoạt động đơn giản và ổn định nên sử dụng

A. Cơ cấu tổ chức trực tuyến


B. Cơ cấu tổ chức trực tuyến-chức năng


C. Cơ cấu tổ chức ma trận

D. Cơ cấu tổ chức theo sản phẩm
Câu 11: Chức năng lãnh đạo bao gồm các hoạt động dưới đây, ngoại trừ:

A. Động viên nhân viên cấp dưới

B. Cung cấp những chỉ dẫn và hỗ trợ cho nhân viên

C. Gây ảnh hưởng tạo nhằm tạo sự nỗ lực cho nhân viên

D. Xác định tầm nhìn cho tổ chức
Câu 12: Điền vào chỗ trống: “Động viên là tạo ra sự......hơn ở nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu cá nhân".

A. Quan tâm
B. Vui vẻ
C. Nỗ lực
D. Thích thú

Câu 13: Tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát hàng năm. Đó là:

A. Một công việc quản trị


B. Một quyết định quản trị


C. Một cách động viên trong quản trị


D. Thực hiện một chức năng quản trị

Câu 14: Tổ chức là quá trình:

A. Đưa ra các quyết định chiến lược

B. Sắp xếp con người, tài nguyên và công việc để đạt mục tiêu

C. Kiểm tra hoạt động sản xuất

D. Xây dựng các kế hoạch dài hạn
Câu 15: Khi lựa chon phong cách lãnh đạo cần tính đến

A. Tình huống cụ thể

B. Đặc điểm của cấp dưới

C. Đặc điểm của nhà quản trị

D. Tất cả các câu trên
Câu 16: Tiêu chuẩn kiểm tra cần phải được:

A. Đặt ra một cách ngẫu nhiên


B. Cập nhật thường xuyên


C. Giữ nguyên không thay đổi


D. Không cần thiết

Câu 17: Lợi ích khi phân quyền là:

A. Nhà quản trị cấp cao nhiều thời gian hơn

B. Phát triển khả năng nhận thức của nhà quản trị cấp dưới

C. Phát triển khả năng nhận thức của nhà quản trị cấp dưới;  Nhà quản trị cấp cao nhiều thời gian hơn

D. Nhà quản trị cấp giữa có nhiều quyền lực hơn

Câu 18: Kiểm tra có thể giúp quản lý trong việc:

A. Giảm thiểu rủi ro; Tăng năng suất làm việc


B. Tăng cường truyền thông; Tăng năng suất làm việc


C. Tăng năng suất làm việc


D. Giảm thiểu rủi ro; Tăng cường truyền thông; Tăng năng suất làm việc

Câu 19: Phong cách lãnh đạo dân chủ là:

A. Quyết định được đưa ra sau khi trao đổi,bàn bạc với cấp dưới


B. Để các nhóm tự do ra quyết định và tự thực hiện quyết định


C. Đơn phương ra quyết định


D. Tập trung quyền hành

Câu 20: Tầm hạn quản trị rộng hay hẹp phụ thuộc vào

A. Trình độ của nhà quản trị ; Công việc phải thực hiện


B. Trình độ của nhân viên ; Trình độ của nhà quản trị


C. Công việc phải thực hiện


D. Trình độ của nhà quản trị; Trình độ của nhân viên; Công việc phải thực hiện

Câu 21: Các yếu tố ảnh hưởng tới môi trường quản trị gồm:

A. Môi trường chính trị pháp luật và môi trường xã hội


B. Môi trường bên trong và môi trường bên ngoài


C. Môi trường vi mô và môi trường vĩ mô


D. Môi trường tự nhiên và môi trường xã hội

Câu 22: Động cơ của con người xuất phát từ:

A. Nhu cầu bậc cao

B. Nhu cầu chưa được thỏa mãn

C. Năm cấp bậc nhu cầu

D. Những gì mà nhà quản trị phải làm cho người lao động
Câu 23: Tầm hạn quản trị có 2 loại, đó là?

A. Lớn và bé
B. Dài và ngắn


C. Rộng và hẹp
D. Thấp và cao

Câu 24: Nhà tâm lý học nào là tác giả của Tháp nhu cầu con người?

A. Max Weber
B. Taylol


C. Henry Fayol
D. Abraham Maslow

Câu 25: Đánh giá hiệu suất nên được thực hiện:


A. Thường xuyên hơn
B. Mỗi năm một lần


C. Không cần thiết
D. Chỉ khi có vấn đề

Câu 26: Cấp bậc quản trị được phân thành:

A. 3 cấp
B. 4 cấp
C. 5 cấp
D. 2 cấp

Câu 27: Một kế hoạch cần có yếu tố nào để đạt hiệu quả cao?

A. Tính cụ thể và đo lường được


B. Chỉ cần ý tưởng tổng quát


C. Chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân


D. Không cần tham khảo ý kiến của người khác

Câu 28: Phong cách lãnh đạo nào dưới đây mô tả nhà lãnh đạo cho phép nhân viên tham gia vào quá trình ra quyết định , giao quyền và sử dụng phản hồi như là một cơ hội để đào tạo huấn luyện nhân viên

A. Phong cách dân chủ
B. Phong cách tự do

C. Phong cách văn hóa
D. Phong cách độc đoán
Câu 29: Môi trường vĩ mô bao gồm các yếu tố:

A. Tự nhiên, xã hội, kinh tế, khách hàng, sản phẩm thay thế

B. Tự nhiên, xã hội, kinh tế, nhà cung cấp, khách hàng

C. Tự nhiên, xã hội, kinh tế, chính trị - pháp luật, kỹ thuật công nghệ

D. Tự nhiên, xã hội, kinh tế, đối thủ cạnh tranh, đối thủ tiềm ẩn
Câu 30: Đặc điểm phong cách lãnh đạo dân chủ:

A. Giải quyết vấn đề nhanh chóng

B. Hiệu quả làm việc thấp

C. Tạo sự đồng thuận, nhất trí trong tập thể

D. Giải quyết vấn đề nhanh chóng và Hiệu quả làm việc thấp

Câu 31: “Lựa chọn phương án tối ưu” là bước thứ mấy trong quy trình hoạch định:

A. Bước 4
B. Bước 6
C. Bước 5
D. Bước 8

Câu 32: Chức năng kiểm tra trong quản trị có mục đích gì?

A. Đưa ra quyết định
B. Đánh giá hiệu quả


C. Lập kế hoạch
D. Tổ chức

Câu 33: Chức năng kiểm tra không nên bị ảnh hưởng bởi:

A. Dữ liệu chính xác
B. Tình hình thị trường


C. Mục tiêu tổ chức
D. Thành kiến cá nhân

Câu 34: Môi trường vi mô bao gồm các yếu tố:

A. Khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, sản phẩm thay thế

B. Khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, kỹ thuật công nghệ

C. Khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, chính trị - pháp luật

D. Đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, kỹ thuật công nghệ, chính trị - pháp luật
Câu 35: Nhà quản trị là:

A. Nhà quản trị là người có trách nhiệm chỉ huy và không chịu trách nhiệm về người khác, có quyền ra quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định đó.

B. Nhà quản trị là người có trách nhiệm chỉ huy, điều khiển giám sát và chịu trách nhiệm về người khác, có quyền ra quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định đó.

C. Nhà quản trị là người chịu trách nhiệm về người khác, có quyền ra quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định đó.

D. Nhà quản trị là người có trách nhiệm chỉ huy, điều khiển giám sát và chịu trách nhiệm về người khác, không có quyền ra quyết định.
Câu 36: Mục tiêu chính của chức năng tổ chức là:

A. Đảm bảo rằng nguồn lực được sử dụng hiệu quả

B. Xây dựng chiến lược

C. Đánh giá kết quả công việc

D. Thiết lập mục tiêu dài hạn
Câu 37: Quản trị theo mục tiêu giúp:

A. Góp phần đào tạo huấn luyện cấp dưới


B. Động viên khuyến khích cấp dưới tốt hơn


C. Nâng cao tính chủ động sáng tạo của cấp dưới


D. Tất cả các đáp án trên

Câu 38: Phân tích SWOT giúp các nhà quản trị:

A. Hiểu rõ về thị trường cạnh tranh


B. Đánh giá các quyết định tài chính


C. Xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức


D. Tăng cường mối quan hệ nội bộ

Câu 39: Quy trình hoạch định bao gồm:

A. 5 bước
B. 6 bước
C. 7 bước
D. 8 bước

Câu 40: Khi nào là thời điểm tốt nhất để thực hiện kiểm tra?

A. Sau khi dự án kết thúc


B. Trong suốt quá trình thực hiện


C. Khi có vấn đề phát sinh


D. Chỉ khi có yêu cầu từ cấp trên

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


 TRƯỞNG KHOA
    TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN SOẠN ĐỀ

   (Ký và ghi rõ họ tên)
            (Ký và ghi rõ họ tên)
                      (Ký và ghi rõ họ tên)
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